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THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM ĐM ĐẤẤTT--ĐĐÁÁ GIA CGIA CỐỐ
CHCHẤẤT LIÊN KT LIÊN KẾẾT VÔ CƠT VÔ CƠ



CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh

1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
2.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt--đđáá giagia ccốố



5.1. 5.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
1. 1. TTíínhnh chchấấtt vvậậtt liliệệuu ::
-- ĐĐấấtt, , ccáátt, , đđáá GCXMGCXM ccóó ccấấuu trtrúúcc totoàànn khkhốốii, , kkếếtt

tinhtinh..
-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng : : nnửửaa ccứứngng, , ccóó cưcườờngng đđộộ chchịịuu

nnéénn caocao, , ccóó khkhảả năngnăng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn, , rrấấtt ổổnn
đđịịnhnh nhinhiệệtt & & ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc. . ChChíínhnh vvìì vvậậyy ccáácc
loloạạii vvậậtt liliệệuu nnààyy ngongoààii viviệệcc xxáácc đđịịnhnh khkhảả
năngnăng chchịịuu nnéénn, , môđunmôđun đđàànn hhồồii còncòn phphảảii ththíí
nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh khkhảả năngnăng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn
thôngthông quaqua gigiáá trtrịị cưcườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ ccủủaa
vvậậtt liliệệuu..



2. 2. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt & & khkhốốii lưlượợngng ththểể

ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp..
-- XXáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn..
-- XXáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ..
-- XXáácc đđịịnhnh mômô đunđun đđàànn hhồồii..



5.2. 5.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt--đđáá GCXMGCXM
1. 1. ĐĐộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt & & khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn

nhnhấấtt ((AASHTOAASHTO TT180180--DD):  ):  

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm : : ((TươngTương ttựự TNTN đđấấtt))

bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđấấtt--đđáá đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng vvậậtt liliệệuu, , ximăngximăng theotheo đđúúngng ttỉỉ llệệ
-- PhPhốốii liliệệuu, , trtrộộnn hhỗỗnn hhợợpp vvớớii nưnướớcc
-- ủủ mmẫẫuu 60 60 phphúútt trưtrướớcc khikhi titiếếnn hhàànhnh đđầầmm nnéénn nnếếuu

giagia ccốố XMXM, 24 , 24 gigiờờ nnếếuu giagia ccốố vôivôi..

cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm : : ( ( TươngTương ttựự TNTN đđấấtt))



2. 2. CưCườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ::
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- CCáácc ddụụngng ccụụ chchếế ttạạoo & & dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu;;

-- MMááyy nnéénn thuthuỷỷ llựựcc 55 ÷ ÷ 2020TT;;

bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::

-- MMẫẫuu đưđượợcc chchếế ttạạoo trongtrong khuônkhuôn, , đđầầmm nnéénn ởở đđộộ ẩẩmm
ttốốtt nhnhấấtt nhưnhư ththíí nghinghiệệmm đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn (9 (9 
viênviên mmẫẫuu, 3 , 3 mmẫẫuu t.nghit.nghiệệmm nnéénn, 3 , 3 mmẫẫuu t.t. nghinghiệệmm
éépp chchẻẻ, 3 , 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm mômô đunđun đđàànn hhồồii););

-- DưDưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ccủủaa ccáátt--đđáá giagia
ccốố xixi măngmăng;;



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- NNéénn ttừừngng viênviên mmẫẫuu ddọọcc trtrụụcc chocho đđếếnn khikhi phpháá
hohoạạii vvớớii ttốốcc đđộộ 33mmmm//phphúútt;;

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :  :  RnRn = = PP//FF ( ( daNdaN//cmcm22 ););

-- SaiSai ssốố gigiữữaa 3 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo
<= 10%;<= 10%; Dụng cụ phủ đầu mẫu - nếu mẫu hình 

trụ khoan tại hiện trường

Đẫu mẫu đã được làm phẳng



Đẫu mẫu đã được làm phẳng



Máy nén

ép chẻ mẫu



3. 3. CưCườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ ::
aa. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: ( ( TươngTương ttựự mmẫẫuu nnéénn ))

bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- NNéénn ttừừngng viênviên mmẫẫuu theotheo phươngphương đưđườờngng
kkíínhnh chocho đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii vvớớii ttốốcc đđộộ
nnéénn 2 2 ÷÷ 44mmmm//phphúútt ((CKDCKD vôvô cơcơ) ) vvàà
5050mmmm//phph ((CKDCKD hhữữuu cơcơ).).



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::

vvớớii KK llàà hhệệ ssốố: : KK=1 =1 nnếếuu CKDCKD hhữữuu cơcơ. . KK==ππ/2 /2 
nnếếuu CKDCKD vôvô cơcơ..

-- SaiSai ssốố gigiữữaa 3 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo
<= 10%.<= 10%.

-- CôngCông ththứứcc ggầầnn đđúúngng chuychuyểểnn đđổổii cưcườờngng
đđộộ ::

RkRk:  :  RecRec : : RkuRku = 1 : 1,35 : ( 1,5 = 1 : 1,35 : ( 1,5 ÷÷ 2,0 )2,0 )

2cm/daN,
H.D

P.KRec =



5. 5. MôMô đunđun đđàànn hhồồii : : 
aa. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: ( ( TươngTương ttựự mmẫẫuu nnéénn ))

bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc nnéénn = 0,2 = 0,2 RnRn ( ( daNdaN//cmcm22 ););

-- ĐoĐo chichiềềuu caocao mmẫẫuu chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mmmm;;

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo mmááyy nnéénn;;

-- LLắắpp đđặặtt thiênthiên phânphân kkếế đođo
bibiếếnn ddạạng, hing, hiệệuu chchỉỉnhnh & & đđọọcc ssốố..



-- GiaGia ttảảii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt đđếếnn áápp llựựcc ttíínhnh
totoáánn & & gigiữữ trongtrong 2 2 phphúútt;;

-- ĐĐọọcc gigiáá trtrịị 2 2 thiênthiên phânphân kkếế;;

-- TiTiếếpp ttụụcc tăngtăng -- ddỡỡ llạạii tươngtương ttựự 4 4 ÷÷ 5 5 llầầnn
chocho đđếếnn khikhi bibiếếnn ddạạngng đđàànn hhồồii ổổnn đđịịnhnh;;

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : : 

2cm/daN,
L

D.PE
dh

dh =
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